
     UBND QUẬN LONG BIEN 

TRƯỜNG THCSĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

 

LỊCH THI NÓI TIẾNG ANH KHỐI 6,7,8,9 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 
 

STT LỚP BUỔI THỨ/ NGÀY TIẾT GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH 

1. 6A1 
Chiều 2 (10/12) 1 

Hà Phương Thúy 
Sáng 3 (11/12) 5 

 

2. 6A2 
Chiều 2 (10/12) 3 

Tống Thị Thảo Hiền 
Chiều 3 (11/12) 2 

 

3. 6A3 
Sáng 4 (12/12) 5 

Trần Thị Minh Phương 
Sáng 6 (14/12) 2 

 

4. 6A4 
Chiều 3 (11/12) 1 

Trần Thị Huyền 
Sáng 4 (12/12) 4 

 

5. 6A5 
Sáng 3 (11/12) 5 

Trần Thị  Minh Phương 
Sáng 6 (14/12) 5 

 

6. 6A6 
Sáng 2 (10/12) 4 

Trần Thị Huyền 
Chiều 2 (10/12) 2 

 

7. 7A1 
Chiều 4 (12/12) 4 

Phạm Thị Thúy Nga 
Chiều 5 (13/12) 4 

 

8. 7A2 Sáng 7 (15/12) 1+2 Trần Thị Minh Phương 
 

9. 7A3 
Chiều 3 (11/12) 2 Trần Thị Huyền 

 Sáng 4 (12/12) 5 
 

10. 7A4 
Sáng 5 (13/12) 4 

Vương Thị Bích Thảo 
Chiều 6 (14/12) 2 

 

11. 7A5 
Sáng 4 (12/12) 1 

Tống Thị Thảo Hiền 
Chiều 6 (14/12) 2 

 

12. 8A1 Sáng 7 (15/12) 3+4 Nguyễn Thị Minh Ngọc 
 

13. 8A2 
Sáng 2 (10/12) 4 

Tống Thị Thảo Hiền 
Chiều 4 (12/12) 1 

 

14. 8A3 
Sáng 5 (13/12) 1 

Vương Thị Bích Thảo 
Sáng 7 (15/12) 2 

 

15. 8A4 
Sáng 4 (12/12) 1 

Vương Thị Bích Thảo 
Sáng 7 (15/12) 4 

 

16. 8A5 Sáng 5 (13/12) 3+4 Phạm Thị Thúy Nga 
 

17. 9A1 Sáng 7 (15/12) 1+2 Nguyễn Thị Minh Ngọc 
 

18. 9A2 Sáng 7 (15/12) 1+2 Hà Phương Thúy 
 



19. 9A3 Chiều 4 (12/12) 1+2 Nguyễn Thị Minh Ngọc 
 

20. 9A4 
Sáng 6 (14/12) 2 

Trần Thị Huyền 
Chiều 6 (14/12) 3 

 

21. 9A5 Sáng 7 (15/12) 1+2 Phạm Thị Thúy Nga 

 

 

NHÓM TRƯỞNG                                                                     T.MBGH 

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                    (Đã ký) 

 

 

Phạm Thị Thúy Nga                                                         Nguyễn Thị Minh Ngọc 


